
LỊCH DỰ KIẾN KHÁM NGOẠI TRÚ THÁNG 8/2025
◎Thời gian tiếp nhận khám buổi sáng: Từ  8:00 - Tới 12:00       *Thời gian bắt đầu khám từ 9:00~

◎Thời gian tiếp nhận khám buổi chiều: Từ 12:00 ~

 (Thời gian tiếp nhận khám buổi chiều của Khoa Nhi: Có hẹn trước: Từ 13:30; Không hẹn trước: Từ 14:30~ )  

◎Thời gian tiếp nhận khám buổi tối: Từ 16:30 - Tới 19:00 ) Bệnh viện Đa khoa Yao Tokushukai

*Thời gian bắt đầu khám: Từ 17:00 1-17, Wakakusa-cho,Yao City, Osaka

   Xin quý bệnh nhân lưu ý: Giờ tiếp nhận khám khác nhau theo khoa khám. TEL 072-993-8501

TEL 072-993-8501

◎｢★｣ Chỉ dành cho khám có hẹn trước.

◎ Cũng có trường hợp chúng tôi thay đổi lịch khám hoặc nghỉ khám mà không có thông báo trước vì một vài lý do.

Khoa khám Thời gian khám Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Ⅰ ★Dr.Fukuda

Dr.H.Harada

(Tuần thứ 3)

(Chỉ nhận hẹn trước)

Dr.Miyazato

Ⅱ

Dr.Shomura

(Tiếp nhận khám đến

11:30)

Dr.H.Ueda Dr.Asano ★Dr.Fukuda

Dr.Shomura

(Tiếp nhận khám đến

11:30)

Ⅲ Dr. Akome
Dr.Nakajima

(9:30~)
Dr.Tatsumi Dr.Sakurai Dr.H.Ueda

Ⅳ

Dr.Shomura

(Tiếp nhận khám

 đến 11:30)

Dr.H.Takeda ★Dr.Hamaguchi

Ⅴ
★Dr.Furukawa

 (~12.8)

Dr.Miyazato
Dr. Kou (~28.8)

Ⅵ
Dr.K.Takeda

Dr. Ishii

(Tiếp nhận khám đến

11:00)

★Dr.Furukawa

 (~14.8)

Ⅰ
★Dr.H.Harada

(13:30-15:00)

★Dr.Fukuda

(12:30-15:00)

Ⅱ 12:00-16:00 ★Dr.Uryu

Dr.Asano Dr.Shibuya ★Dr.Uryu Dr.H.Harada Dr.Tatsumi

Dr.Yanagiraku

(17:30～)
Dr.Y.Takahashi Dr.Yamakawa

Dr.S.Morita

(18:00～)
Dr.H.Ueda

Dr.Ishii Dr.Sakurai Dr. Akome Dr.Hyodo

Dr.Ito 

Dr.Matsuo Dr.Matsuo Dr.Matsuo

Dr. Makita

 (Ngoại trú rối

loạn nhịp tim)

Dr.Matsuo

Dr.T.Harada Dr.Y.Tanabe Dr.Y.Kodama
Dr.Kumada

 (07/08~)
Dr. K.Takahashi 

Khám ngoại trú

máy trợ tim
14:00-16:00

★Luân phiên

(Không định kỳ)

★Dr.Uryu

★Dr.Kou

(Không định kỳ

★Dr.H.Harada Dr.Ishihara Dr.Ishihara Dr.Ito

★Dr.Ishihara

Khám ngoại trú xin ý

kiến y tế thứ 2

Khoa nội Hô hấp

15:00-16:00 ★Dr.Harada ★Dr.Harada

Khám ngoại trú

ngủ ngáy

Tiếp nhận khám đến

19:00 tối

★Dr.Takato

★Dr.Tsuji

(Phòng khám tầng 2)

★Dr.Tatsumi

★Dr.Tatsumi

(13:00-15:00)

Ⅰ
★Dr.Yoshizaki

(10:00～)
★Dr. Yagita

II ★Dr. Yagita

Khám ngoại trú

các bệnh viêm ruột

Tiếp nhận khám tới

11:30

Khám buổi

 sáng
★Dr.Nishimura ★Dr.Nishimura

9:30-12:00 Dr.Mori Dr.Mori

13:00-16:00 Dr.Mori

Khám ngoại trú

Lọc máu
13:00-16:00 ★Dr.Shin

Khám ngoại trú liệu

 pháp miễn dịch dị

nguyên

11:00-13:00 ★Dr.S.IshigakiKhám buổi sáng

Ⅴ

Khám buổi sáng

Luân phiên

Khoa nội

Văn phòng Y tế ngày 01 tháng 8 năm 2025

Khám buổi chiều

Khám buổi sáng

Khám buổi chiều

Khám buổi tối

★Dr.Kou

(Không định kỳ)

◎Từ buổi chiều ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, từ 31/12~3/1:  Khám theo chế độ ngày nghỉ.

Thời gian

Ⅳ

Khám buổi chiều

Khám buổi chiều

Khám buổi

 sáng

Khám buổi sáng

Khám buổi tối

Khoa nội tim mạch

Khoa nội Ung bướu

(Phòng khám tầng 2)

Khoa nội Hô hấp

Khoa nội Não thần

kinh

Khám buổi

 sáng

Khám buổi

chiều

Khám buổi

tối

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Khám buổi sáng

Khám buổi chiều

Khám buổi chiều

Khám buổi sáng

Khám ngoại trú

 viêm khớp dạng thấp

/Bênh mô liên kết

 (Phòng khám tầng 2)

Khoa nội Thận
Khám buổi chiều



Khoa khám Thời gian khám Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7Thời gian

I
★Dr.Ishibashi

(9:00-11:30)

★Dr. Horikawa

(9:00-11:30)

II

★Dr.Ishibashi ★Dr.H.Ueda ★Dr.Ishibashi

★Dr. Shiraiwa

(10:00~13:00)
★Dr. Horikawa ★Dr.Matsumoto

Ⅰ 13:00-17:00
★Dr.H.Ueda

(14:00-16:00)

★Dr.H.Ueda

(14:00-16:00)
★Dr.Matsumoto

Ⅱ 15:00-18:00 ★Dr. Maeno
★Dr.Ishibashi

(14:00-15:30)

★Dr.Maeno

(Tuần thứ 1,3,5)

Ⅰ Dr.Endo Dr.Toyoda Tuần 2,4 Dr.Endo

Ⅱ Dr.Shiraki Dr.N.Matsuoka Dr.Kakimoto Dr.Tsutsumi Dr.Ikeda

Ⅲ Dr.Ota Dr.Koike

Ⅳ

Luân phiên Luân phiên Luân phiên

Khoa ngoại thực quản,

dạ dày
13:00~15:00 Dr. Kanaya

Khoa ngoại Hô hấp

(Phòng khám tầng 2)
9:00-12:00 Dr. Ichihashi Dr. Ichihashi Dr.T.Morita

Khám ngoại trú

 chăm sóc giảm nhẹ

(Hẹn trước/Khám tầng

1)

10:00-11:30

Tuần thứ 3★Dr. Kimura

※Riêng tháng 8 vào

tuần thứ 4 (Phòng khám

tầng 1)

Khám ngoại trú Xin ý

kiến y tế thứ 2 Khoa

ngoại Gan Mật Tụy

(Khám tầng 1)

11:30-12:30
★Dr. Kimura

 (Không cố định)

Khám ngoại trú

 chăm sóc giảm nhẹ

(Hẹn trước/Khám tầng

2)

13:00~15:00 ★Dr. Ikeshita

Khám ngoại trú Xin ý

kiến y tế thứ 2 Khoa

ngoại tiêu hóa  (Khám

tầng 2)

14:00~15:00 ★Dr. Endo

Khám ngoại trú Xin ý

kiến y tế thứ 2 Khoa

ngoại Tuyến vú

 (khám tầng 1)

12:00-13:00 ★Dr.Tei

9:00-12:00 Dr.Tei Dr.Tei

I Dr.Hattori

II Dr.Tei

Khám buổi

 sáng
Ⅰ Dr.Fujii Dr.Inoue

Dr.Matsuda

(9:00-12:00/

Phòng khám tầng 2)

II
Dr. Nakata

 (Phòng khám tầng 2)

Ⅰ

★Dr.Matsuda

13:00-15:30)

(Khám lần đầu, có

giấy giới thiệu/Khám

★Dr. Fujii (Khám

ngoại trú viêm gan,

xơ gan, suy gan)

13:00～16:30

Ⅱ
Dr.Kimura

(13:00-16:30)
Dr.Kawashima

Ⅰ Dr.Yoshimura Dr.Yoshimura Dr. Taka

Tuần thứ 1,3,5

Dr.Yoshimura

(Khám ngoại trú tủy

sống)

II Dr.Sakamoto Dr. Kawamura Dr. M.Hatanaka

III

Khám ngoại trú

 tiểu đường- Trung tâm

chăm sóc bệnh tiểu đ

ường

(Ngoại trú phía Tây)

Khoa ngoại

(Khám buổi sáng: Phò

ng khám tầng 2)

○Khám buổi sáng

Tiếp nhận khám

đến  11:30

(Khám buổi tối:

  Phòng khám tầng 1)

○Khám buổi tối Tiếp

nhận khám

Khoa nội nội tiết

(Ngoại trú phía Tây)

Khám buổi sáng

Khám buổi chiều

Ⅰ

Ⅱ

Khám buổi

 sáng

Khám buổi

chiều

Khoa ngoại Não thần

kinh

Khám buổi chiều

Khám buổi sáng

Khám buổi chiều

Khám buổi chiều

Ⅲ

Khám buổi sáng

Dr.Sakamoto

Trung tâm Gan

Khoa ngoại Gan

Khám buổi

chiều

Khám buổi chiều

Khoa ngoại Tuyến

vú (Phòng khám tầng

1) 13:00~15:30

Khám buổi

chiều

Khám buổi chiều

Khám buổi tối

Khám buổi sáng

Khám buổi chiều

Khám

buổi sáng

Khám buổi

 sáng



Khoa khám Thời gian khám Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7Thời gian

Khám ngoại trú chuyên

sâu Khoa ngoại Cột

sống, tủy

13:30-15:30

Ⅰ Dr. Komooka Dr. Kasuga
Tuần thứ 2, 4 Dr. Sakai

(Phòng khám tầng 1)

II Dr. Kasuga Dr.Kojima
Dr. Kojima

(Phòng khám tầng 1)

Khám buổi

chiều
I 13:00-15:00 ★Dr. Komooka ★Dr. Kasuga

Ⅰ Dr.Kanamaru Dr. Kouyama Dr. Kawano (6/8~) Dr.Iimori Dr.Sakai Dr. Nishide

Ⅱ Dr.Iimori Dr.Sakai Dr.Kanamaru Dr.Iimori Dr.Sakai

Ⅲ Dr.Kanamaru Dr.S.Kimura (2/8~)

Khám ngoại trú Phẫu

thuật Robot
13:00-15:00 ★Dr.Kanamaru

I Dr. Touma Dr. Iwasaki Dr. Iwasaki Dr.Miki Dr. Touma Dr. Kawamura

II Dr. Matsuo Dr. Dohi Dr. Dohi Dr.Nishioka Dr.Miki ★Luân phiên (10:00~)

III Dr.Sakamoto Dr. Matsuo Dr.Kamei

I Dr. Touma

II Dr.Miki Dr. Matsuo

Khám ngoại trú cột

sống
10:00-12:00 ★Dr. Touma

Ⅰ Dr. Fukumura Dr. Fukumura Dr.Ayabe Dr.Ayabe

Ⅱ Dr. Ogura Dr. Ogura Dr.Ando

Trung tâm chăm

sóc vết thương hở
14:00-16:00 ★Luân phiên

I Dr. Miyaki Dr.Okuda
Dr.Okuda

 (Không cố định)
Dr.Kodama Dr. Miyaki

II
Dr.Taki

(12/5~)
Dr.Umemoto Dr. Taki Dr.Taki Dr.Kodama

III
Dr.Kodama

 (Không cố định)
Dr.Nishisho Dr. Komeda Dr.Nishisho

Khám buổi

 chiều
I

★

Dr.TerubayashiTuần

thứ 2 và tuần thứ 4

(Ngoại trú tăng nhãn

áp)

Dr. Takakuwa

tuần thứ 1

 ※Chỉ vào tháng

lẻ

 (Tạo hình mắt)

Khoa da liễu

○Tiếp nhận

khám đến 11:30

Dr.Hayama
Dr.Iso

 (Không hẹn trước)
Dr.Hayama

Dr.Hayama

(Không hẹn

trước)

Dr.Iso

Dr.Deguchi Dr.Deguchi Dr.Deguchi Dr.Deguchi Dr. Umesaki

Dr.Hamazaki

(10:30~)

Khoa Tai-Mũi₋Họng

○Tiếp nhận

 khám đến 11:30
Dr.A.Mori Dr.A.Mori ★Dr.A.Mori Dr.A.Mori

Khám cho trẻ thuộc cơ

sở nhận chăm

sóc trẻ khi bị bệnh

Khám buổi

 sáng

I

II

Khám buổi

 sáng

14:00-15:00

Khám buổi sáng

Khám buổi sáng

★Luân phiên

Khoa ngoại tạo

 hình

○Tiếp nhận

 khám đến 11:00

Khám buổi

 sáng

Khoa ngoại thẩm mỹ

(Ngoại trú phía Tây)
Khám buổi chiều

Dr.Ishigaki

Khám buổi chiều

Khám buổi

 sáng

Khám buổi

 sáng

Khoa ngoại chỉnh

 hình (Chỉ hẹn trước,

có giấy giơi thiệu)

○Khám buổi

sáng Nhận khám đến

11:30

○Khám buổi tối

Nhận khám đến

18:30

Khám buổi

 sáng

Khám buổi chiều

Dr.NittaDr.Matsumura Dr.Nakao

Phụ khoa

○Tiếp nhận

khám đến 11:30

Khám buổi

tối

Khám buổi sáng

Khoa ngoại tim mạch

 (Phòng khám tầng 2)

Khoa tiết niệu I

(Khám lần đầu)/

Khoa tiết niệu II

 (Tái khám)

○Tiếp nhận khám tới

11:30

Dr.T.Shimizu

Khám buổi chiều

9:00-9:30

Khám buổi sáng 

Khoa mắt

(Nhận khám đến

11:00)



Khoa khám Thời gian khám Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7Thời gian

Ⅰ Dr.Matsumura Dr.S.Ishigaki Dr.Nakao Dr.Nitta Dr.T.Shimizu Dr.Obunai

Ⅱ Dr.S.Ishigaki Dr.S.Ishigaki ★Dr.S.Ishigaki Dr.S.Ishigaki

15:00-16:00
★Dr.S.Ishigaki

(15:00~15:30)
★Dr.S.Ishigaki

Khoa ngoại nhi Dr. Kimura Dr.Yamanaka Dr.Kawashima

9:30-12:00 ★Dr.S.Ishigaki

15:00-16:00 ★Dr.S.Ishigaki
★Dr.S.Ishigaki

 (15:00~15:30)
★Dr.S.Ishigaki

★Dr.S.Ishigaki

 (Tuần thứ 3 nghỉ khám)

Khám ngoại trú thần

kinh nhi
9:00-14:00 ★Dr. Shichiri

14:00-16:00
★Dr.Kanbara

 (Không cố định)

★Dr.Kanbara

 (Không cố định)

17:00-18:00
★Dr.Kanbara

 (Không cố định)

Khám ngoại trú bệnh

nhi mãn tính
14:00-18:00

★Dr.Nitta

(Chỉ khám tuần

thứ 3 16:00～

18:00)

Khám ngoại trú bệnh

tim mạch nhi
14:00-16:30

★Dr.T.Shimizu

(Không cố định)

Kiểm tra sức khỏe nhũ

nhi
14:00-14:30

Tuần thứ 3★

Dr.S.Ishigaki

14:00-14:30 ★Dr.Matsumura

17:00-17:30

9:30-11:30

13:30-14:30 Dr.Kajitani Dr.Kajitani Dr.Kajitani

14:00-15:30 ★Dr.Inooka
★Dr. Tamamoto

(15:30～15:50)

Khoa gây mê/tê (Khám

ngoại trú

 đau)

Khám tầng 2

9:00-11:30 ★Dr.Shirai

Ⅰ Dr.Urabe Dr.Urabe Dr.Yasuda

Ⅱ Dr.Yasuda Dr.Kasahara Dr.Kasahara

Ⅰ Dr.Yasuda Dr.Urabe Dr.Urabe

Ⅱ Dr.Kasahara Dr.Yasuda Dr.Kasahara

Dr.Kasahara

 (Chỉ hẹn trước,

 có giấy giới thiệu)

Dr.Yasuda

(3/4~)

 (Chỉ hẹn trước,

có giấy giới

thiệu)

◎ Cũng có trường hợp chúng tôi thay đổi hoặc nghỉ khám mà không thông báo trước vì một vài lý do, vì vậy kính mong quý bệnh nhân thông cảm,

 Xin vui lòng xem tại Bảng thông báo trong bệnh viện hoặc liên lạc cho chúng tôi qua điện thoại.

◎ Xin quý bệnh nhân hãy tuân thủ thời gian tiếp nhận.

◎Hãy hỏi cho chúng tôi khi khám không cố định.

◎Khám vào tuần thứ 5 sẽ thực hiện chỉ trong lịch khám của tháng tương ứng.

◎Xin hãy xuất trình thẻ bảo hiểm y tế vào ngày khám đầu tiên trong tháng.

◎Bệnh nhân cấp cứu không trong giới hạn trên. (Cấp cứu vẫn hoạt động bình thường 24/24h, xuyên suốt không nghỉ lễ)

Khoa nhi

9:30-12:00

Khám buổi chiều

Khám ngoại trú sinh

trưởng nhi

〇Tư vấn sinh trưởng

và phát triển

〇Tư vấn dị ứng

〇Tư vấn chứng

Khám buổi tối

Khám buổi chiều

Khám buổi chiều

Khám buổi chiều

Tiêm phòng

Luân phiên

 (Nhận khám đến 11:00)

Luân phiên

 (Chỉ hẹn trước, có

giấy giới thiệu)

Khám buổi sáng

Khám buổi chiều

Khám buổi sáng

Xạ trị (Khám

 lần đầu)

Khoa ngoại

 răng-hàm-mặt

Khám buổi

chiều

Luân phiên
Khám buổi

 sáng

Khám buổi tối

13:30-15:30

Khám buổi sáng

Khám buổi chiều

Luân phiên

 (Nhận khám đến

15:00)

 (Chỉ hẹn trước, có

giấy giới thiệu)

Khám buổi tối

Khám buổi chiều

Khám ngoại trú chứng

rối loạn tâm

lý (Tư vấn phát triển

ngôn ngữ,

nuôi dạy trẻ v.v.)

Khám buổi

 sáng

Khám buổi chiều

Khám buổi sáng

Khám buổi sáng


